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Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đường sắt 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng .. năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017  của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá và Cục trưởng Cục Quản lý Công sản,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt quốc gia) và thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi tắt là tài sản kết cấu hạ tầng), trong đó, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia bao gồm tài sản hạ tầng trực tiếp liên quan đến chạy tàu và tài sản hạ tầng không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.
2. Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều này nếu có hướng dẫn riêng về xác định giá thuê do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, thì thực hiện theo các quy định đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt quốc gia và thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý
2. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan được giao quản lý tài sản theo quy định tại Nghị định .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017  của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
Điều 3. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
1. Bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm xác định giá khởi điểm.
2. Phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng tài sản.

3. Phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại, cùng mục đích cho thuê hoặc cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê (nếu có).
Điều 4. Tài sản kết cấu hạ tầng cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cho thuê, chuyển nhượng theo quy định tại  Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017  của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
Điều 5. Xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng (không bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt)

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê, chuyển nhượng tài sản đấu kết cấu hạ tầng.

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là giá thu cố định, giá thu biến đổi được xác định theo phương pháp chi phí như sau:
1. Giá thu cố định:

Giá thu cố định hàng năm = Giá trị hao mòn tài sản 1 năm + Tiền trả nợ gốc, lãi vay 1 năm (nếu có) + Chi phí phục vụ quản lý, khai thác tài sản 1 năm

Trong đó:
Giá trị hao mòn tài sản 1 năm: Được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Tiền trả nợ gốc, lãi vay 1 năm: Được xác định trên cơ sở hiệp định hoặc hợp đồng cho vay để đầu tư, xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng.

Chi phí phục vụ quản lý, khai thác tài sản gồm: 

- Chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản phải trả cho người quản lý như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của người quản lý khai thác tài sản.

- Chi phí liên quan đến công tác quản lý như văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý; vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định; công cụ, dụng cụ... 

- Chí phí khấu hao tài sản cố định dùng chung như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng (nếu có).

- Thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý như: chi phí điện, nước, điện thoại...
- Chi phí bằng tiền khác ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, công tác phí, tàu xe, công tác phí...

Trong các khoản chi phí phục vụ quản lý, khai thác, khoản chi nào đã có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc pháp luật quy định (thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có liên quan) và có giá của Nhà nước quy định thì tính theo các quy định đó; khoản chi nào chưa có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các nguyên tắc mua sắm, chi tiêu thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý khai thác phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với các chi phí hình thành lên giá thu cố định, trường hợp liên quan đến nhiều sản phẩm, nhiệm vụ, công việc khác nhau mà không thể tách riêng ra được như khấu hao, hao mòn tài sản; tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn; chi phí phục vụ quản lý, khai thác... thì cần tập hợp và phân bổ theo tiêu thức thích hợp phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan cho từng sản phẩm hoặc nhiệm vụ.

2. Giá thu biến đổi
PA1: Giá thu biến đổi được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho thuê hàng năm, được xác định như sau:

Tỷ lệ % được xác định bằng (=) Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm giá thu thay đổi) chia (:) Doanh thu nhân (x) 42,5%.

Trường hợp đấu giá thu thay đổi thì tỷ lệ 42,5% là tỷ lệ tối thiểu, việc xác định tỷ lệ % này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và pháp luật liên quan.

-Ưu điểm: xác định được tỷ lệ tối thiểu Nhà nước được hưởng là 42,5%

- Nhược điểm: Số liệu 42,5% dựa trên kết quả xác định giá thuê tối thiểu của lĩnh vực hàng hải, có thể chưa phù hợp lĩnh vực hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và thủy lợi

 PA2: Giá thu biến đổi được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho thuê hàng năm. Tỷ lệ phần trăm (%) tối thiểu được xác định trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tỷ lệ phần trăm (%) khi xác định giá cho thuê được xác định trên cơ sở đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá và pháp luật liên quan. 

- Ưu điểm: Áp dụng linh hoạt đối với từng trường hợp cho thuê kết cấu hạ tầng; phù hợp với thực tế, quy mô đầu tư, khai thác của từng lĩnh vực cụ thể.

- Nhược điểm: Cơ quan chức năng phải có khảo sát, đánh giá để xác định được tỷ lệ phần trăm của doanh thu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của từng lĩnh vực cho phù hợp. Theo đó, có thể có trường hợp tỷ lệ tối thiểu Nhà nước được hưởng nhỏ hơn 42,5%.

Từ những phân tích trên, đề xuất thực hiện Phương án 2.

Điều 6: Xác định giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư liên quan trực tiếp đến chạy tàu

1.Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia liên quan trực tiếp đến chạy tàu (trừ tài sản là ga) là giá cho thuê quyền khai thác tài sản được xác định trên cơ sở chiều dài hành trình, lợi thế của tuyến khai thác và các yếu tố khác tác động đến khả năng khai thác của tài sản trong thời gian cho thuê.

2. Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc giá do nhà nước đầu tư liên quan trực tiếp đến chạy tàu theo phương án như sau:

- Phương án 1: Giá khởi điểm cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư liên quan trực tiếp đến chạy tàu là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.
Ưu điểm: Giữ nguyên tỷ lệ theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.
Nhược điểm: Sẽ còn tồn tại những bất cập như thời điểm thực hiện theo mức phí; không công bằng giữa các doanh nghiệp được kinh doanh ở những tuyến có lợi thế khai thác tốt.

- Phương án 2: Giá khởi điểm cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, được xác định căn cứ trên tiêu thức, tiêu chí như sau:

Giá khởi điểm bình quân cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư liên quan trực tiếp đến chạy tàu là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.
Trên cơ sở giá khởi điểm bình quân; chiều dài hành trình, lợi thế của tuyến khai thác và các yếu tố khác tác động đến khả năng khai thác của tài sản trong thời gian cho thuê, tổ chức, cá nhân xác định tỷ lệ điều chỉnh so với giá khởi điểm bình quân, trình Bộ Giao thông vận tải theo quy định từng trường hợp cụ thể.
-Ưu điểm: Công bằng giữa các Doanh nghiệp

- Nhược điểm: Cần có đánh giá lại việc thực hiện các năm trước theo Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính để có cơ sở để xuất tỷ lệ thu cho phù hợp.
Từ những đề xuất nêu trên, đề xuất thực hiện theo phương án 2

Điều 7. Xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

Giá khởi điểm chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bao gồm: Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại + (cộng) Tổng lợi nhuận dự kiến Nhà nước thu được từ việc khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng. Trong đó:

- Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại: Được xác định theo chế độ quản lý, sử dụng và trích hao mòn tài sản cố định hoặc áp dụng phương pháp so sánh theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính quy định.
- Tổng lợi dự kiến Nhà nước thu được từ việc khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng là khoản lợi nhuận dự kiến Nhà nước thu được trong thời gian chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và phù hợp với mặt bằng thị trường.

Điều 8. Xác định giá khởi điểm cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng đặc thù, riêng lẻ
Đối với trường hợp cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản hạ tầng giao thông (là cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà, xưởng và các công trình phụ trợ riêng lẻ), hạ tầng thủy lợi thì giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản được sử dụng phương pháp so sánh theo quy định phương pháp định giá chung hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. 
Trường hợp có đầy đủ các yếu tố chi phí để xác định giá thì ưu tiên áp dụng phương pháp chi phí theo quy định phương pháp định giá chung hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. 
- Phương án 1: Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

- Phương án 2: Lấy thời điểm có hiệu lực thì hành của Nghị định cuối cùng quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. 
Đề xuất thực hiện theo phương án 1 để phù hợp với quy định của đa số các Thông tư đã ban hành hiện hành của Luật Ban hành VBQPPL.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
	KT. BỘ TRƯỞNG

	- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các Tổng Công ty, Tập Đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG. (600)
	THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

	
	


7

